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Câu 1 (2,5 điểm). 


Hô hấp ở cơ thể và thỏ có gì khác nhau? Giải thích vì sao khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng?
Câu 2 (3,0 điểm).  Khi đếm số lượng nhiễm sắc thể ở 4 tế bào của một loài có 2n = 8, người ta thu được bảng kết quả như sau:
	Tế bào
	Số lượng nhiễm sắc thể ở từng cặp nhiễm sắc thể

	
	Cặp số 1
	Cặp số 2
	Cặp số 3
	Cặp số 4

	A
	2
	2
	3
	2

	B
	2
	1
	2
	2

	C
	3
	3
	3
	3

	D
	4
	4
	4
	4




a. Hãy viết kí hiệu và cho biết tên gọi bộ NST của 4 tế bào trên.

b. Vẽ sơ đồ minh họa cơ chế hình thành bộ NST của tế bào A và B.
Câu 3 (3,0 điểm).
a. Tại sao người ta sử dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo trong trong việc tạo giống mới?

b. Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp gây đột biến kết hợp chọn lọc được sử dụng như thế nào?
Câu 4 (3,0 điểm). Một loài có bộ NST 2n. Quan sát một tế bào sinh giao tử của loài đang giảm phân, ta thấy có 2 nhóm NST kép đang tiến về 2 cực cửa tế bào, số lượng NST kép của mỗi nhóm bằng nhau và bằng 12
a. Tế bào đang ở kỳ nào của giảm phân? Bộ NST 2n của loài bằng bao nhiêu?

b.  Một tế bào hợp tử của loài trên, thực hiện nguyên phân 6 đợt, ở đợt nguyên phân thứ tư, có một tế bào trong đó tất cả các cặp NST không phân ly, các tế bào còn lại và các đợt nguyên phân sau diễn ra bình thường, hãy tính tỷ lệ số tế bào đột biến so với số tế bào bình thường sau khi kết thúc 6 đợt nguyên phân?

Câu 5 (2,5 điểm).  

a. Vì sao mARN được xem là bản sao của gen cấu trúc? 

           b. Cho biết một đoạn của một loại prôtêin  có các trật tự axít  amin như sau : Glixin –valin - lizin- lơxin. Hãy xác định trình tự các cặp nuclêotít của đoạn gen đã điều khiển tổng hợp prôtêin đó. Biết rằng các axít amin đó tương ứng với các bộ ba mã sao của ARN thông tin như sau:

      
Glixin : GGG                

Valin : GUG               
Lizin   : AGG                              Lơxin : UUG

Câu 6 (3,5 điểm). 
Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài(D), hạt tròn (d). Các gen trên phân li độc lập.

Cho ba thứ lúa di hợp tử về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử về thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không viết sơ đồ lai (hoặc kẻ bảng) hãy xác định :

- Số loại và tỉ lệ phân ly kiểu gen ở F1. 

- Số loại và tỉ lệ phân ly kiểu hình ở F1. 

- Tỉ lệ kiểu gen AabbDD ở F1. 

- Tỉ lệ kiểu hình A-bbD- ở F1.

Câu 7 (2,5 điểm). Trong một ao nuôi cá, nguồn thức ăn sơ cấp chính là Phytoplankton (thực vật phiêu sinh), sinh vật tiêu thụ trực tiếp nó là các loài giáp xác và mè trắng. Mè hoa và rất nhiều cá tạp như cá mương, thòng dong, cân cấn coi giáp xác là thức ăn ưa thích. Vật dữ đầu bảng trong ao là cá quả, chuyên ăn các loài cá mương, thòng dong và cân cấn, nhưng số lượng lại rất ít ỏi.
         a.  Hãy vẽ lưới thức ăn trong ao.

         b. Từ hiện trạng của ao, em hãy chỉ cho người nông dân nên áp dụng các biện pháp sinh học nào đơn giản nhất nhưng có hiệu quả nhất để nâng cao tổng giá trị sản phẩm trong ao?                                                                                                                             

***********HẾT**********

